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1 PLGS PHẠM HỮU HẠNH 29/04/1978

KP. Bình Chƣơng, Hoài 

Đức, thị xã Hoài Nhơn, 

Bình Định

052078002577
Kỹ sƣ xây dựng thuỷ lợi - 

thuỷ điện 
Pháp luật Giám sát Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Bảo Nguyên

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

2 GS01 NGÔ CÔNG TUẤN 25/02/1989
Nhơn Lý - Quy Nhơn - 

Bình Định
052089004129

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty Cổ phần TV 

ĐTXD Vạn Phát

Đại học Quốc tế Hồng 

Bàng

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng II

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng II

PLDG Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

4 GS02 NGUYỄN THÀNH VINH 25/02/1977
37 Hoàng Minh Thảo, 

Quy Nhơn, Bình Định
052077022335 Kỹ sƣ cơ khí động lực

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

Công ty CP cơ điện và 

xây lắp Hùng Vƣơng

Đại học Thuỷ sản Nha 

Trang

5 PLGS ĐẶNG VĂN NAM 20/10/1974
Ân Nghĩa, Hoài Ân, 

Bình Định
211812298 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Pháp luật Giám sát Hạng II

Xí nghiệp DV Điện lực 

Bình Định 
Đại học Quy Nhơn

6 PLGS NGUYỄN VĂN LƢU 26/12/1978

Tổ 6, KV5, P. Trần 

Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

044078007239 Kỹ sƣ kỹ thuật điện Pháp luật Giám sát Hạng II
Xí nghiệp DV Điện lực 

Bình Định 
Đại học Quy Nhơn

7 GS02 PHAN VĂN PHƢƠNG 22/10/1986

Tổ 16, Khu phố 3, P. 

Nhơn Bình, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

052077022335
Kỹ sƣ ngành cơ tin học 

kỹ thuật

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH TM công 

nghệ Khang Hƣng
không cung cấp

8 GS01 PHAN THANH TỚI 07/02/1995
Hoài Phú, Hoài Nhơn, 

Bình Định
052095009075

Cử nhân quản lý xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TM công 

nghệ Khang Hƣng
không cung cấp

9 DG01 NGUYỄN HỮU THOẠI 06/10/1997

Thôn Tiên Thuận, xã 

Tây Thuận, huyện Tây 

Sơn, Bình Định

052097000486
Kỹ sƣ xây dựng giao 

thông
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt Quy Nhơn

Đại học xây dựng Miền 

Trung

10 GS10 NGUYỄN QUỐC BẢO 15/01/1982
Cát Tƣờng, Phù Cát, 

Bình Định
052082015280

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty TNHH ĐT BOT 

Bình Định
Đại học Duy Tân

11 GS06 TRẦN VĂN CHIẾN 28/11/1983

KV Liêm Trực, phƣờng 

Bình Định, thị xã An 

Nhơn, Bình Định

052083013872
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III không cung cấp không cung cấp

12 GS06 NGUYỄN QUÍ 01/12/1978

KP. An Phong, thị trấn 

Ngô Mây, huyện Phù 

Cát, Bình Định

052078011426
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

Công ty TNHH Hồng 

Phúc
không cung cấp

Công ty TNHH TVXD 

TH Thái Nguyên

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

17/1 Ngô Đức Đệ, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
052073015320

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 12-2023

ĐẶNG HỒNG THÁI 07/03/19733



13 GS01 HUỲNH THANH DŨNG 20/6/1979
Phong Tấn, Phƣớc Lộc, 

Tuy Phƣớc, Bình Định
052079031344

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình thuỷ

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III Không cung cấp Đại học GTVT Tp HCM

14 DG01 BÙI CHÍ CÔNG 18/8/1996

141 Ngô Gia Tự, p.Bình 

Định, thị xã An Nhơn, 

Bình Định

052096001169
Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông
Định giá xây dựng Hạng III

Ban QLDA Giao thông 

tỉnh
không cung cấp

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

19 GS10 NGUYỄN VĂN PHÚC 26/4/1989

Tổ 02, Thôn Bắc An, 

Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà 

Nẵng

048089000591
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH Đầu tƣ 

XD Dacinco

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

20 GS01 TRẦN NGỌC TIẾN 10/8/1991

Xã Hoài Châu Bắc, thị 

xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052091009224 Kỹ sƣ xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Kiểu Việt không cung cấp

21 PLGS LÊ THANH CƢỜNG 20/6/1986

Thôn Tân Thuận, Phƣớc 

Thuận, Tuy Phƣớc, Bình 

Định

052086012304 Trung cấp thuỷ lợi Pháp luật Giám sát Hạng III
Công ty TNHH TVXD 

Thuỷ Nguyên
không cung cấp

22 PLDG BÙI TRỌNG HIỂN 26/4/1987

Tổ 60, khu vực 7, 

phƣờng Nhơn Bình, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định

040087033702 Kỹ sƣ thuỷ lợi Pháp luật Định giá xây dựng Hạng III

Viện Đào tạo và Khoa học 

ứng dụng Miền Trung - 

CN Bình Định

Đại học Thuỷ lợi

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

không cung cấp

CHÂU THỊ THU SANG 26/01/1995
Xã Hoà Trị, huyện Phú 

Hoà, tỉnh Phú Yên
054195001009

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH XD Nam 

Tiến
Đại học Duy Tân

Kỹ sƣ kỹ thuật Điện - 

điện tử

23 HUỲNH VĂN THỊNH 10/10/1987

Khu phố 4, Tam Quan, 

thị xã Hoài Nhơn, Bình 

Định

052087013128

Công ty Cổ phần 

Becamex Bình Định
không cung cấp24 LÊ QUANG NGHỊ 01/8/1998

Thôn Trinh Long Khánh, 

xã Mỹ Cát, huyện Phù 

Mỹ, Bình Định

052098003476

Ban QLDA Giao thông 

tỉnh
không cung cấpTRẦN LÊ DUY 30/11/1991

22 Nguyễn Trung Trực, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052091023172

Thạc sỹ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Đại học xây dựng Miền 

Trung

16

17
Công ty TNHH ĐTPT 

Xây dựng Gia Hƣng
Kỹ sƣ xây dựng

052084018035
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng bộ

Ban QLDA Giao thông 

tỉnh
15 NGUYỄN HUY THẢO 23/5/1984

Tổ 69, Khu phố 9, 

p.Nhơn Bình, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH SX và 

TM Hƣơng Giang
Đại học Quy NhơnKỹ sƣ điện - điện tửĐỒNG VIỆT TIẾN18 08/9/1997

Phƣớc Hiệp, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052097004303



TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

26 GS01 HỒ ĐỨC LỢI 10/12/1994

Thôn Trung Thành, xã 

Phƣớc Lộc, huyện Tuy 

Phƣớc, Bình Định

052094004481
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Viện Đào tạo và Khoa học 

ứng dụng Miền Trung - 

CN Bình Định

Đại học Thuỷ lợi

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

28 GS01 NGUYỄN HÙNG VIỆT 22/07/1995
Tân Ninh, Quảng Ninh, 

Quảng Bình
044095013116

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

biển

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Viện Đào tạo và Khoa học 

ứng dụng Miền Trung - 

CN Bình Định

Đại học Thuỷ lợi

29 TK09 TRẦN ĐÌNH LÂM 17/5/1983
Khu phố Hoà Trung 1, 

phƣờng Hoài Xuân, thị 
052083001939

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

TH Thiên Phát 
không cung cấp

30 PLDG NGUYỄN XUÂN TRUNG 10/3/1979
79 Diên Hồng, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
052079031639 Kỹ sƣ Điện kỹ thuật Pháp luật Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH Phát triển 

Công nghệ Việt Long

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

33 GS01 PHÙNG THẾ HIỂN 06/02/1993
Hƣng Mỹ I, Cát Hƣng, 

Phù Cát, Bình Định
052093018577 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH Hƣng 

Trƣờng Thịnh

Đại học xây dựng Miền 

Trung

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

35 TK09 PHAN THANH TÂM 02/01/1961
990 Trần Hƣng Đạo, 

Quy Nhơn, Bình Định
052061001577 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

Công ty TNHH TV Hội 

Xây dựng
không cung cấp

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

36
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Công ty TNHH TVTKXD 

Tín Phát
không cung cấp

không cung cấp
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Công ty TNHH TVTKXD 

Tín Phát
34 LÊ VĂN VƢƠNG 20/11/1998

Khu phố Thạnh Thế, thị 

trấn Tuy Phƣớc, Tuy 

Phƣớc, Bình Định

052098011889

Công ty TNHH TVTKXD 

Tín Phát
không cung cấp

không cung cấp

32 NGUYỄN VĂN TRƢỜNG 01/09/1997
Xã Nhơn Phong, thị xã 

An Nhơn, Bình Định
052097003088 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Công ty TNHH TVXD 

Quách Đông Triều
31 NÔNG ĐỨC LÂM 24/04/1996

Cát Thành, Phù Cát, 

Bình Định
052096008216

không cung cấp

Đại học Thuỷ lợi

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên Thành
25 PHẠM ĐẠI KỲ 16/5/1980

Thôn Thạch Long 1, xã 

Ân Tƣờng Đông, huyện 

Hoài Ân, Bình Định

052080012539 Kỹ sƣ thực hành điện

Kỹ sƣ kỹ thuật hạ tầng và 

PTNT

Viện Đào tạo và Khoa học 

ứng dụng Miền Trung - 

CN Bình Định

27 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 22/10/1995
Duy Ninh, Quảng Ninh, 

Quảng Bình
044195012851

LÊ TRUNG TÍN 16/09/1993

Tổ 40, khu phố 5, 

phƣờng Nhơn Bình, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định 

052093014072



QLDA Quản lý dự án Hạng III

37 KS01 LÊ CÔNG ĐÔ 19/5/1986

Tổ 38, khu phố 7, Đống 

Đa, Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052086008955 Kỹ sƣ kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình Hạng II
Công ty TNHHH TVXD 

TH Thái Nguyên
Đại học Mỏ địa chất

38 GS10 NGUYỄN TẤN ĐẠT 25/4/1995

177/2 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052095001803
Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Ban QLDA Giao thông 

tỉnh
không cung cấp

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

40 PLTK TRẦN HÀ ANH VŨ 19/8/1988

116/25 Cần Vƣơng, 

p.Nguyễn Văn Cừ, Tp 

Quy Nhơn

052088001120 Thạc sĩ kiến trúc sƣ
Pháp luật Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt Quy Nhơn
không cung cấp

41 GS02 PHẠM TRUNG KHÁNH 01/10/1997
Thôn Thống Nhất Sơn 

Lang, KBang, Gia Lai
064097007863

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty TNHH Xây lắp 

Tân Hoa
Đại học Quy Nhơn

42 TK04 CAO ĐỨC THẮNG 21/4/1994
Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình 

Định
215309111

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

Công ty TNHH TVTK 

Hoà Phát

Cao đẳng Điện lực Tp 

HCM

43 PLGS ĐÀM VĂN LƢƠNG 02/3/1994
Tuân Lễ, Phƣớc Hiệp, 

Tuy Phƣớc, Bình Định
052094011144

Kỹ sƣ kỹ thuật điện, điện 

tử
Pháp luật Giám sát Hạng III

Công ty TNHH Xây lắp 

Tân Hoa
Đại học Quy Nhơn

44 GS10 HỒ HỮU NHẬT 12/12/1997

Trung Thành, Phƣớc 

Lộc, Tuy Phƣớc, Bình 

Định

052097009776
Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông
Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH Nhật 

Minh
không cung cấp

45 PLGS NGUYỄN TIẾN DŨNG 10/9/1964
54 Hàm Nghi, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định
025064013307 Kỹ sƣ Cấp thoát nƣớc Pháp luật Giám sát Hạng III

Công ty CP Cấp thoát 

nƣớc Bình Định
Đại học Kiến trúc Hà Nội

46 GS01 NGUYỄN CAO ĐẠT 14/8/1986

Khu phố Diễn Khánh, 

Hoài Đức, Hoài Nhơn, 

Bình Định

052086001145
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH XD&TM 

Khải Toàn
không cung cấp

47 PLTK ĐẶNG THẾ VIỄN 06/4/1982
Tây An, Tây Sơn, Bình 

Định
052082016884

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng 
Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

Công ty TNHH TVTK 

Tổng hợp An Thịnh
không cung cấp

36

39 TRẦN ĐÌNH QUÂN 02/10/1990

Phƣờng Quang Trung, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Công ty TNHH TVTKXD 

Tín Phát
không cung cấpLÊ TRUNG TÍN 16/09/1993

Tổ 40, khu phố 5, 

phƣờng Nhơn Bình, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định 

052093014072

05209011101
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
không cung cấp không cung cấp



GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

49 TK11 TRẦN LƢU NGHĨA 18/10/1996

65 Trần Phú, P. Lý 

Thƣờng Kiệt, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052096018470 Kiến trúc sƣ Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng III
Công ty TNHH TVXD và 

MT Nam Phƣơng

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

50 TK11 NGUYỄN VINH QUANG 26/02/1996

Chung cƣ Lamer, Tây 

Sơn, P.Quang Trung, TP 

Quy Nhơn, Bình Định

052096017633 Kiến trúc sƣ Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng II
Công ty TNHH TVXD và 

MT Nam Phƣơng

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao thông 

cầu hầm
Hạng III

57

NGUYỄN ĐỨC TOẢN 06/12/1992
An Trinh, Mỹ Hiệp, Phù 

Mỹ, Bình Định
052092014167 Kỹ sƣ xây dựng

Công ty TNHH Xây dựng 

Tân Huy
không cung cấp48

TRẦN BÁ TUẤN51 29/11/1992

Thôn Vĩnh Long, xã Cát 

Hanh, huyện Phù Cát, 

Bình Định

052092007863
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Chi nhánh công trình 

Viettel Bình Định - Tổng 

công ty cổ phần công 

trình Viettel 

Cao đẳng giao thông vận 

tải III

TRẦN BÁ LƢƠNG 04/02/1998

Thôn Chánh Hội, xã Mỹ 

Cát, huyện Phù Mỹ, Bình 

Định

052098005661
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Tổng công ty cổ phần 

công trình Viettel 

Đại học Xây dựng Miền 

Trung
52

53 NGUYỄN BÁ NON 16/7/1990

Thôn Cảnh An, xã Cát 

Tài, huyện Phù Cát, Bình 

Định

052090005106
Cao đẳng xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Tổng công ty cổ phần 

công trình Viettel 
Đại học Bình Dƣơng

54 HUỲNH ĐỨC TOÀN 20/11/1991

Thôn Thuận Nhứt, xã 

Bình Thuận, huyện Tây 

Sơn, Bình Định

052091016570 Cao đẳng xây dựng 
Tổng công ty cổ phần 

công trình Viettel 

Đại học Xây dựng Miền 

Trung

55 NGUYỄN THANH HÙNG 31/8/1998

Thôn Vạn Thiện, xã Mỹ 

Châu, huyện Phù Mỹ, 

Bình Định

052098006011
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Tổng công ty cổ phần 

công trình Viettel 
Đại học Nha Trang

56 LÊ MINH QUANG 10/02/1991

Thôn An Hoà 1, xã 

Phƣớc An, huyện Tuy 

Phƣớc, Bình Định

052091009748
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Tổng công ty cổ phần 

công trình Viettel 

Đại học Công nghệ Sài 

Gòn

PHẠM NGUYÊN HỮU 21/10/1990

16 Nguyễn Phi Khanh, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052090019244
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty CP TVTK Giao 

thông Bình Định
không cung cấp

58 NGUYỄN CHÍ TOÀN 30/3/1993

85A Nguyễn Lữ, P.Ngô 

Mây, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

052093002385 Kỹ sƣ xây dựng cầu hầm
Công ty CP TVTK Giao 

thông Bình Định
không cung cấp



KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

PLTK Pháp luật Thiết kế xây dựng Hạng III

KS02 Khảo sát địa hình Hạng III

PLGS Pháp luật Giám sát Hạng III

61 PLGS PHAN THỊ HOA 27/12/1991

Thôn Bình Thuỷ, xã Kim 

Hoa, huyện Hƣơng Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

042191014560
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng
Pháp luật Giám sát Hạng III

Công ty CP TVTK Giao 

thông Bình Định
Đại học Thuỷ lợi

62 KS02 NGUYỄN HỮU CHƢƠNG 15/8/1996

Nam Tƣợng 1, Nhơn 

Tân, thị xã An Nhơn, 

Bình Định

052096011586
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Khảo sát địa hình Hạng III

Công ty CP TVTK Giao 

thông Bình Định

Đại học Giao thông vận 

tải

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

PLQLDA Pháp luật quản lý dự án Hạng III

PLGS Pháp luật giám sát Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

69 GS10 ĐỖ PHẠM HOÀNG SANG 14/6/1995
Phƣớc Hiệp, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
052095020326 Kỹ sƣ xây dựng Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Công ty TNHH XD 

TM&DV Huỳnh Dƣơng
không cung cấp

Đại học Thủy Lợi

63

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Ban QLDA Giao thông 

tỉnh Bình Định
Đại học GTVT Tp HCM

67 THỜI HIỂU ĐỨC 16/7/1990

Xã Ân Tƣờng Tây, 

huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định

052090009164

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Ban QLDA Giao thông 

tỉnh Bình Định

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Ban QLDA Giao thông 

tỉnh Bình Định

Đại học Tôn Đức Thắng

66 PHẠM TRUNG HẬU 02/6/1986

Xã Phƣớc Nghĩa, huyện 

Tuy Phƣớc, tỉnh Bình 

Định

052086001945

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty TNHH TVXD 

Phƣơng Việt Quy Nhơn
Đại học Quang Trung

65 NGUYỄN ĐỨC TÍN 08/9/1983

179 Quang Trung, 

phƣờng Bình Định, Tx 

An Nhơn, Bình Định

052083009734

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Công ty TNHH 

TVXD&MT Nam Phƣơng
không cung cấp

64 LÊ TẤN ĐẠT 20/12/1991

166 Trần Quang Diệu, 

thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, Bình 

Định

052091006029

LÊ TRƢỜNG THIÊN 15/3/1990

Tổ 6, Khu phố 7, P. Trần 

Quang Diệu, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

052090002480

Phƣớc Lộc, Tuy Phƣớc, 

Bình Định
26/10/1974PHẠM QUANG MINH68

Công ty TNHH XD 

TM&DV Huỳnh Dƣơng
không cung cấpKỹ sƣ cầu đƣờng052074019442

59 NGUYỄN ĐÌNH ANH VŨ 10/4/1980
Xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, Bình Định
052080013524

60 NGUYỄN VĂN HẬU 10/10/1988

Thôn Thanh Lƣơng, xã 

Ân Tín, huyện Hoài Ân, 

Bình Định

052088014758
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty CP TVTK Giao 

thông Bình Định
Đại học Quang Trung

Kỹ sƣ công trình giao 

thông công chính

Công ty CP TVTK Giao 

thông Bình Định

Đại học Giao thông vận 

tải



70 GS01 NGUYỄN DUY 06/9/1992

Tổ 46, khu phố 9, Đống 

Đa, Quy Nhơn, Bình 

Định

052092020192
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP TVTK XD 

Trƣờng Thịnh
Đại học Quang Trung

71 GS02 ĐẶNG CAO KỲ 06/11/1978
Tổ 21, KV4, Đống Da, 

Quy Nhơn, Bình Định
052078012955 Trung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty CP TV Thuỷ lợi 

Thuỷ điện Bình Định
không cung cấp

TK04 Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

73 QLDA ĐINH BẢO KHANH 21/6/1978

Tổ 7, khu phố 2, 

p.Nguyễn Văn Cừ, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định

052078011573
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Hội Cầu đƣờng

Đại học giao thông vận 

tải

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

75 GS01 VÕ TƢỜNG LUÂN 02/7/1987

Thôn Trƣờng Cửu, Nhơn 

Lộc, thị xã An Nhơn, 

Bình Định

052087005427
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty CP Tập đoàn 

DST Việt Nam
Đại học Quang Trung

76 QLDA NGUYỄN HỮU HẬU 18/9/1982
Xã Nhơn An, thị xã An 

Nhơn, Bình Định
052082000585

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Quản lý dự án Hạng II Sở Văn hoá và Thể thao

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

78 GS01 PHÙNG VĂN HIỀN 07/5/1979

12/56 Phùng Khắc 

Khoan, p. Đống Đa, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định

052079026553
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công trình Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TV Đầu 

tƣ xây dựng Hoàng Anh
Không cung cấp

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

KS01 Khảo sát địa hình Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

81 GS10 Phan Thành Tâm 01/01/1993

06 Nguyễn Trung Ngạn, 

phƣờng Lý Thƣờng Kiệt, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

052093006810 Thạc sĩ, kỹ sƣ giao thông Giám sát Công trình Giao thông Hạng III
Ban Quản lý dự án Nông 

nghiệp và PTNT

Đại học giao thông vận 

tải

82 DG01 Lê Thế Vĩ 07/10/1984

Thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

052084012018 Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH tƣ vấn 

thiết kế và xây dựng Đức 

Tài

Trƣờng Đại học kiến trúc 

TP HCM

Công ty TNHH Xây dựng 

HSQ Hoàng Phát
Không cung cấp

không cung cấp

80 PHẠM VĂN HÀ 22/01/1976

Tổ 5, KV7, p.Bùi Thị 

Xuân, Tp Quy Nhơn, 

Bình Định

049076028915
Kỹ sƣ xây dựng thuỷ lợi, 

thuỷ điện

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
CÔng ty TNHH TVXD 

DK
79 PHẠM ĐÌNH DANH 01/9/1974 Quy Nhơn, Bình Định 211161475

052093015755
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

xây dựng

Công ty TNHH XDTH 

Minh Huy

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng
TRẦN MINH TRÍ 29/10/1993

Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình 

Định
77

Kỹ sƣ hệ thống điện72

TRẦN VĂN THẢ 22/01/1976 Quy Nhơn, Bình Định74

không cung cấp
Đại học Bách Khoa Hà 

Nội
NGUYỄN HỮU ĐỨC 16/5/1980

129/21 Nguyễn Huệ, Tp 

Quy Nhơn, Bình Định
05080008637

Công ty TNHH Tƣ vấn 

Hội Cầu đƣờng

Đại học giao thông vận 

tải

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
211682476



GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng II

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

89 GS10 Võ Chí Cƣờng 22/02/1977

Phƣờng Nhơn Phú, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211561121 Kỹ Sƣ giao thông Giám sát Công trình Giao thông Hạng II

Công ty CP tƣ vấn xây 

dựng Thủy Lợi - Thủy 

Điện Bình Định

Đại học giao thông Hà 

Nội

90 KS02 NGUYỄN VŨ THẢO 01/02/1983

TỔ 1, KHU PHỐ 1, 

PHƢỜNG NHƠN 

BÌNH, TP QUY NHƠN

052083016523
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty TNHH tƣ vấn 

xây dựng Trƣờng Thành

Đại Học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Trƣờng Đại họckiến trúc 

Đà Nẵng
84 Nguyễn Hoàng Phúc 01/06/1997

xã Bình Thành, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định
052097006725 Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng

Trƣờng ĐHBK Đà Nẵngcty TNHH Thiên Bảo

Đại Học Công Nghệ TP 

HCM

91 Lê Thanh Trực 05/12/1988

Tổ47,khu phố 9, Nhơn 

Bình,Qui Nhơn,Bình 

Định

052088011191 kỹ sƣ XDDD & CN

Công Ty TNHH Bình 

Khê

Trƣờng Đại học sƣ phạm 

kỹ thuật thành phố Hồ 

Chí Minh

88 Nguyễn Quang Duy 07/03/1993
71 Nguyễn Sinh Sắc, thị 

trấn Phú Phong
052093007008 Đại Học

Công ty TNHH tƣ vấn 

thiết kế và xây dựng Đức 

Tài

Trƣờng Đại học Bình 

Dƣơng

87 Lê Công Vũ 10/04/2023
xã Bình Thành, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định
052090023611

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng - công nghiệp

Công ty TNHH MTV 

TVXD T.L

Trƣờng Đại học Đông Á

86 Bùi Sơn Lâm 14/04/1987

Thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

052087016415
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng

Công ty TNHH tƣ vấn 

thiết kế và xây dựng Đức 

Tài

85 Nguyễn Văn Tý 14/11/1991
Phƣờng Hoa Lƣ, thành 

phố PleiKu, tỉnh Gia Lai
052091006451

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Công ty TNHH tƣ vấn 

thiết kế và xây dựng Đức 

Tài

Trƣờng Cao đẳng giao 

thông vận tải

Công ty TNHH xây dựng 

và thƣơng mại Hoàng Gia 

Bảo

83 Tô Hoàng Gia Bảo 10/06/1998
xã Bình Tƣờng, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định
052098015206

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng xây dựng



92 GS06 Nguyễn Văn Tín 20/08/1983

KP Tấn Thạnh1, Hoài 

Hảo,tx Hoài Nhơn, Bình 

Định

052083020236 kỹ sƣ cầu đƣờng Giám sát công trình NN&PTNT Hạng III
cty TNHH khai thác công 

trình thủy lợi Bình Định
Trƣờng ĐHBK Đà Nẵng

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK02 Thiết kế Cấp thoát nƣớc Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

95 GS01 Nguyễn Chí Trƣởng 10/05/1985
Kp Cự Lễ- thị xã Hoài 

Nhơn - tỉnh Bình Định
052085014056 Xây Dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III a

Cao đẳng GTVT2 - Đà 

Nẵng

96 TK04 Lý Nguyên Bảo 25/08/1975

Tổ 4, khối Phú Văn, thị 

trấn Phú Phong, huyện 

Tây Sơn

052075004031 Kỹ sƣ điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III
Công ty Điện lực Bình 

Định
Đại học Quy Nhơn

97 TK04 Trần Văn Cảnh 25/01/1980
Khu An Ninh, thị trấn 

Ngô Mây, huyện Phù Cát
042080000884 Thạc sỹ điện Thiết kế Cơ - Điện công trình Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

98 GS02 Trần Minh Trung 07/05/1982

259 Trần Phú, Phƣờng 

Bình Định, thị xã An 

Nhơn

052082009244 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

99 GS02 Võ Ngọc Long 26/10/1974

19 Nguyễn Duy Trinh, 

thị trấn Tăng Bạt Hổ, 

huyện Hoài Ân

052074010801 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

Công ty Điện lực Bình 

Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS10 Giám sát Công trình Giao thông Hạng III

Trƣờng đại học giao 

thông vận tải thành phố 

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH sản xuất 

thƣơng mại dịch vụ xây 

dựng tổng hợp Huy 

Hoàng

Trƣờng cao đẳng giao 

thông vận tải II

100 Nguyễn Thanh Hoàng 05/03/1993
Thƣợng Sơn, Tây Thuận, 

Tây Sơn, Bình Định
052093020748

Kỹ sƣ Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông

Công ty cổ phần đầu tƣ 

xây dựng và phát triển 

công nghệ 79

Đại học mở thành phố Hồ 

Chí Minh

94 Nguyễn Tri Thiện 05/05/1990
Nhơn Lộc, Tx. An Nhơn, 

T.Bình Định
052090017179

cao đẳng xây dựng cầu 

đƣờng

công ty cổ phần đầu tƣ 

xây dựng và phát triển 

công nghệ 79

93 Phan Thị Mỹ Duyên 26/04/1989
Thủy Xƣơng, Suối Hiệp, 

Diên Khánh, Khánh Hòa
056189006893

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp


